
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 
 Số: 250/TB-ĐHKT-NH TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2013   
 
  THÔNG BÁO  

Về việc trao phần thưởng khuyến khích học tập cho sinh viên 
trong “Ngày hội Kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Ngân hàng” 

 

Nhằm tiến tới chào mừng Kỷ niệm 37 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

(27/10/1976-27/10/2013) và Kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Ngân hàng (15/10/2003-15/10/2013), 

khoa Ngân hàng tổ chức “Ngày hội Kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Ngân hàng”, tuyên dương 

những sinh viên có thành tích cao trong học tập, sinh viên vượt khó, học giỏi và cán bộ Đoàn-Hội, 

SCUE đạt thành tích cao trong hoạt động, học tập, đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên Khóa 36 có 

điều kiện giao lưu với các nhà tuyển dụng. 
 

Trong ngày hội, khoa Ngân hàng sẽ trao 140 phần thưởng khuyến khích học tập (KKHT) do 

các ngân hàng và công ty chứng khoán tài trợ cho sinh viên các khóa K36, K37 và K38. Sinh viên 

có tên trong danh sách nhận phần thưởng KKHT lưu ý một số vấn đề sau: 

- Sinh viên viết đơn đề nghị nhận phần thưởng KKHT (theo mẫu) và nộp tại Văn phòng 

khoa Ngân hàng - Phòng B.121A (hạn cuối là 11h00 Thứ Sáu ngày 11/10/2013); 

- Sinh viên có mặt tại Hội trường A.116 theo thời gian như sau: 

o 13h30 Thứ Bảy ngày 12/10/2013 để tập huấn nhận phần thưởng KKHT 

o 07h30 Chủ nhật ngày 13/10/2013 để Ban Tổ chức điểm danh và sắp xếp vị trí ngồi 

- Yêu cầu trang phục khi nhận phần thưởng KKHT: nữ mặc áo dài, nam mặc quần tây và 

áo sơmi trắng; 

- Sinh viên không tham dự ngày hội sẽ không được nhận phần thưởng KKHT. 
 

Thời gian tổ chức ngày hội: 07h30 - 17h00 Chủ nhật ngày 13/10/2013 

Địa điểm: Hội trường A.116 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 

Trân trọng. 
 

 

Nơi nhận: 

- Sinh viên Khóa 36, 37 và 38 (danh sách đính kèm); 

- Website khoa NH 

- Lưu: VT, NH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(Đã ký) 
 
 

PGS.TS. Trần Hoàng Ngân 
(Kiêm Trưởng khoa Ngân hàng) 



DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN PHẦN THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 
 

STT MSSV LỚP HỌ TÊN STC ĐTB 
ĐƠN VỊ 

TÀI TRỢ 
GHI 
CHÚ 

Khóa 36 – Chuyên ngành Chứng khoán 

1 31101023909 DH36CK001 Huỳnh Huy Hoàng 96 7.52 FPTS  

2 31101022796 DH36CK001 Huỳnh Ngọc Long Hùng 96 7.49 FPTS  

3 31101021952 DH36CK001 Nguyễn Duy Thanh 94 7.68 FPTS  

4 31101022081 DH36CK001 Phan Công Thiện 94 7.52 FPTS  

5 31101023727 DH36CK002 Thái Anh Phương 94 7.49 FPTS  

6 31091020962 DH36CK002 Trần Thị Thanh 94 7.49 ACB  

7 31101023072 DH36CK002 Nguyễn Việt Anh 94 7.46 SSI  

8 31101022708 DH36CK002 Lê Thị Hòa 94 7.43 SSI  

9 31101022685 DH36CK001 Chung Lý Trấn Quân 94 7.36 SSI  

10 31101022816 DH36CK001 Nguyễn Thị Kim Nga 94 7.3 SSI  

11 31101023115 DH36CK002 Văn Minh Trọng 94 7.29 SSI  

Khóa 36 – Chuyên ngành Ngân hàng 

1 31101020643 DH36NH001 Hồ Minh Phương Quỳnh 92 8.32 MB  

2 31101021513 DH36NH002 Nguyễn Hoàng Tú Anh 92 8.6 ACB  

3 31101024008 DH36NH002 Nguyễn Khắc Đạo 92 8.54 EXIMBANK  

4 31101021046 DH36NH002 Phạm Anh Dũng 92 8.7 BẢN VIỆT  

5 31101021685 DH36NH002 Nguyễn Hoàng Nhi 92 8.43 MB  

6 31101023921 DH36NH002 Trương Minh Thuận 92 8.62 MB  

7 31101021223 DH36NH002 Lâm Mỹ Tuyết 92 8.16 ACB  

8 31101023446 DH36NH002 Phạm Thị Vân 92 8.59 ACB  

9 31101020515 DH36NH002 Trần Thị Tường Vy 92 8.47 SHB-HCM  

10 31101021304 DH36NH003 Trần Nhật Linh 92 8.24 ACB  

11 31101021064 DH36NH003 Phạm Huyền Trang 92 8.42 ACB  

12 31101022720 DH36NH004 Đoàn Thụy Minh Hương 92 8.4 ACB  

13 31101021782 DH36NH005 Đặng Thị Hồng 92 8.48 BẢN VIỆT  

14 31101022148 DH36NH005 Nguyễn Thị Thanh Hương 92 8.57 ACB  

15 31101021814 DH36NH005 Ngô Lê Thùy Lynh 92 8.38 EXIMBANK  

16 31101022782 DH36NH005 Trương Tuyết Ngọc 92 8.69 SHB-HCM  

17 31101023956 DH36NH005 Dương Thị Thảo Nguyên 92 8.18 BẢN VIỆT  

18 31101021334 DH36NH006 Bùi Vũ Việt Bảo 92 8.36 BẢN VIỆT  

19 31101022113 DH36NH006 Huỳnh Mai Hùng Cường 92 8.71 VCB-BT  

20 31101022710 DH36NH006 Võ Huỳnh Ngọc Điệp 92 8.89 EXIMBANK  

21 31101022177 DH36NH006 Trần Thị Hà Dung 92 8.42 ACB  



STT MSSV LỚP HỌ TÊN STC ĐTB 
ĐƠN VỊ 

TÀI TRỢ 
GHI 
CHÚ 

22 31101021222 DH36NH006 Huỳnh Thị Ngọc Quyên 92 8.22 ACB  

23 31101022162 DH36NH006 Bùi Ngọc Bảo Thy 92 8.17 SHB-HCM  

24 31101020093 DH36NH007 Dư Mỹ An 92 8.18 MB  

25 31101020957 DH36NH007 Nguyễn Thị Lệ Thu 92 8.28 MB  

26 31101024175 DH36NH007 Bùi Vũ Cát Tuyên 92 8.22 EXIMBANK  

27 31101021060 DH36NH008 Bùi Thị Hoàng Anh 92 8.38 VCB-BT  

28 31101021307 DH36NH008 Phan Thị Hồng Liên 92 8.24 ACB  

29 31101023309 DH36NH008 Trần Thị Thúy Quỳnh 92 8.19 VCB-BT  

30 31101022713 DH36NH008 Đinh Thu Trang 92 8.5 VCB-BT  

31 31101022477 DH36NH004 Hoàng Diệu Linh 92 8.12 Đông Á  

32 31101023428 DH36NH005 Phạm Kim Ngân 92 8.11 Đông Á  

33 31101023442 DH36NH006 Nguyễn Ánh Bình Minh 92 8.11 Đông Á  

34 31101021502 DH36NH009 Phan Thị Thanh Nhàn 92 8.11 Đông Á  

35 31101021951 DH36NH006 Nguyễn Hữu Khánh 92 8.1 Đông Á  

36 31101023271 DH36NH007 Hoàng Thị Thùy 92 8.1 VCB-HCM  

37 31101023456 DH36NH004 Bùi Thị Việt Trinh 92 8.09 VCB-HCM  

38 31101021621 DH36NH005 Cao Thị Bích An 92 8.09 VCB-HCM  

39 31101020847 DH36NH007 Lê Thị Hoàng Anh 92 8.09 VCB-HCM  

40 31101023480 DH36NH001 Mai Trần Kim Oanh 92 8.08 VCB-HCM  

41 31101020663 DH36NH007 Lê Minh Thiện 92 8.08 Đông Á  

42 31101023205 DH36NH006 Nguyễn Thị Nhung 92 8.07 Đông Á  

43 31101021811 DH36NH003 Trần Thị Nam Phương 92 8.06 Đông Á  

44 31101022565 DH36NH004 Nguyễn Ngọc Trầm 92 8.04 Đông Á  

45 31101021708 DH36NH009 Văn Thị Trúc Nguyên 92 8.02 Đông Á  

Khóa 37 – Chuyên ngành Chứng khoán 

1 31111020554 DH37CK001 Nguyễn Như Đạt 57 7.61 VCB-BT  

2 31111022008 DH37CK002 Nguyễn Đình Duẩn 57 7.64 ACB  

3 31111021591 DH37CK002 Nguyễn Thị Thu Hiền 57 7.72 ACB  

4 31111020449 DH37CK002 Nguyễn Thị Thu Thủy 57 7.64 EXIMBANK  

5 31111021445 DH37CK002 Nguyễn Thị Vân 57 7.74 ACB  

6 31111023473 DH37CK002 Nguyễn Thị Vân 59 7.84 SHB-HCM  

7 31111020397 DH37CK002 Thân Trung Liệt 57 7.6 SSI  

8 31111023551 DH37CK001 Trần Thị Hiền 57 7.55 SSI  

9 31111022836 DH37CK001 Phan Thanh Hải 57 7.54 SSI  

10 31111022065 DH37CK002 Lê Thị Ngọc Trúc 57 7.52 SSI  

11 31111021618 DH37CK002 Trương Thị Ngọc Trinh 57 7.52 SSI  



STT MSSV LỚP HỌ TÊN STC ĐTB 
ĐƠN VỊ 

TÀI TRỢ 
GHI 
CHÚ 

Khóa 37 – Chuyên ngành Ngân hàng 

1 31111020109 DH37NH001 Tiêu Đoàn Việt Hà 57 8.42 ACB  

2 31111023027 DH37NH001 Nguyễn Hoàng Nhi 57 8.16 ACB  

3 31111021478 DH37NH001 Nguyễn Tấn Tài 57 8.27 ACB  

4 31111022503 DH37NH001 Trần Thu Thảo 57 8.45 MB  

5 31111022007 DH37NH003 Lê Thế Đủ 57 8.15 EXIMBANK  

6 31111023153 DH37NH003 Ngô Thị Hải Hà 57 8.14 MB  

7 31111021969 DH37NH003 Châu Thị Phương Trang 57 8.19 EXIMBANK  

8 31111023226 DH37NH003 Vũ Thiên Trinh 57 8.49 BẢN VIỆT  

9 31111022051 DH37NH004 Võ Thị Thanh Trúc 57 8.28 MB  

10 31111020419 DH37NH004 Nguyễn Thanh Tùng 57 8.34 EXIMBANK  

11 31111021156 DH37NH005 Nguyễn Vũ Khánh Linh 60 8.17 ACB  

12 31111022151 DH37NH005 Đoàn Phú Thái 60 8.18 MB  

13 31111022362 DH37NH005 Lê Thông Tiến 57 8.55 EXIMBANK  

14 31111021520 DH37NH005 Trần Ánh Vân 57 8.2 ACB  

15 31111020457 DH37NH007 Vương Thị Thanh Hải 57 8.29 VCB-BT  

16 31111020855 DH37NH007 Bùi Đức Luân 57 8.37 ACB  

17 31111020045 DH37NH007 Đặng Tường Minh 57 8.62 ACB  

18 31111020367 DH37NH007 Trần Thị Ngọc Quyên 57 8.21 MB  

19 31111021763 DH37NH007 Nguyễn Thị Thu Thảo 57 8.24 VCB-BT  

20 31111020389 DH37NH007 Nguyễn Ngọc Minh Thư 57 8.24 EXIMBANK  

21 31111020685 DH37NH008 Nguyễn Thị Thùy Trang 57 8.26 ACB  

22 31111023294 DH37NH009 Nguyễn Phương Thùy Anh 60 8.15 VCB-BT  

23 31111021603 DH37NH009 Đinh Nho Đỏ 57 8.2 ACB  

24 31111022690 DH37NH009 Nguyễn Hoàng Thịnh 60 8.21 ACB  

25 31111020852 DH37NHCL1 Đặng Thị Lan Anh 62 8.47 SHB-HCM  

26 31111020849 DH37NHCL1 Phạm Thị Phương Linh 62 8.36 ACB  

27 31111021802 DH37NHCL1 Lê Thị Ngọc 62 8.16 ACB  

28 31111020467 DH37NHCL1 Trần Thị Oanh 62 8.28 ACB  

29 31111022184 DH37NHCL1 Dương Tiểu Quân 62 8.19 VCB-BT  

30 31111021293 DH37NHCL1 Bùi Như Trúc 65 8.54 VCB-BT  

31 31111022307 DH37NHCL1 Lê Phạm Lan Anh 62 8.13 VCB-HCM  

32 31111022924 DH37NH002 Nguyễn Lê Phương Quỳnh 60 8.12 VCB-HCM  

33 31111023686 DH37NH005 Vũ Thị Hương Thảo 57 8.12 VCB-HCM  

34 31111023276 DH37NHCL1 Nguyễn Thị Thúy An 62 8.12 VCB-HCM  

35 31111020562 DH37NH004 Đinh Thị Thúy Ngọc 57 8.11 VCB-HCM  



STT MSSV LỚP HỌ TÊN STC ĐTB 
ĐƠN VỊ 

TÀI TRỢ 
GHI 
CHÚ 

36 31111023398 DH37NH009 Nguyễn Ngọc Yến Quỳnh 57 8.11 VCB-HCM  

37 31111022497 DH37NH005 Lê Anh Triết 57 8.1 VCB-HCM  

38 31111020354 DH37NH008 Nguyễn Ngọc Phương Thùy 57 8.1 VCB-HCM  

39 31111020031 DH37NH001 Võ Phùng Minh Thùy 57 8.09 VCB-HCM  

40 31111021232 DH37NH001 Vũ Phương Thanh 57 8.09 VCB-HCM  

41 31111022134 DH37NH002 Trần Tuấn Anh 57 8.09 Đông Á  

42 31111020370 DH37NH009 Nguyễn Như Minh Ngọc 57 8.09 Đông Á  

Khóa 38 chất lượng cao – Chuyên ngành Ngân hàng 

1 31121020402 DH38NHCL1 Trần Thị Thu Hương 31 8.43 Đông Á  

2 31121020468 DH38NHCL1 Phan Lê Mỹ Linh 31 8.25 Đông Á  

3 31121023551 DH38NHCL1 Lê Nguyên Phương Thảo 31 8.08 Đông Á  

Đoàn-Hội và SCUE 

1 31101021520 DH36NH001 Lê Thị Mỹ Hậu 92 7.81 ACB Đ-H 

2 31101021390 DH36NH002 Bùi Thị Phương 92 7.63 SCB Đ-H 

3 31101021941 DH36NH003 Nguyễn Huỳnh Quang 92 7.77 ACB SCUE 

4 31101020157 DH36NH004 Hồng Phượng Nhi 92 7.84 ACB Đ-H 

5 31101020731 DH36NH004 Dương Hoàng Nguyên Thông 92 7.35 SCB Đ-H 

6 31101021711 DH36NH005 Trần Lê Minh Quân 92 7.76 SCB SCUE 

7 31101023313 DH36NH005 Cao Nhật Sinh 92 7.52 SCB Đ-H 

8 31111021286 DH37CK002 Hà Kiều Trang 57 7.32 SCB SCUE 

9 31111020402 DH37NH003 Cao Tiến Hùng 57 7.69 SCB Đ-H 

10 31111022850 DH37NH005 Nguyễn Trần Ngọc Anh 57 7.67 SCB Đ-H 

11 31111022056 DH37NH007 Lê Tiến Hữu 57 7.75 SCB SCUE 

12 31111020969 DH37NH008 Lê Thị Hồng Nhung 57 7.58 SCB Đ-H 

13 31111020328 DH37NHCL1 Quan Chí Kiên 62 7.42 SCB Đ-H 

14 31111020259 DH37NH009 Trần Hoài Nam 57 7.36 Đông Á Đ-H 

15 31111020421 DH37NH005 Nguyễn Tiến Hưng 57 7.27 Đông Á Đ-H 

16 31101024324 DH36NH009 Cao Hoàng Mai 92 7.08 Đông Á Đ-H 

17 31101023976 DH36NH006 Đỗ Phát Tài 92 7.76 Đông Á SCUE 

18 31101022404 DH36NH005 Phạm Thị Thảo 92 7.75 Đông Á SCUE 

 



DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN PHẦN THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 
DO NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG TÀI TRỢ 

 

STT MSSV LỚP HỌ TÊN STC ĐTB GHI CHÚ 

1 31101022411 DH36NH001 Đặng Thị Huỳnh Giao 92 8.17  

2 31101021421 DH36NH004 Nguyễn Ngọc Đặng 92 8.15  

3 31101020031 DH36NH001 Đinh Phương Thảo 92 8.14  

4 31101023529 DH36NH003 Bùi Đoàn Thu Hương 92 8.14  

5 31101020833 DH36NH001 Lâm Hoàn Mỹ 92 8.13  

6 31101020126 DH36NH002 Nguyễn Đình Trung 92 8.01  

7 31101022058 DH36NH003 Nguyễn Lý Hương 92 8.13  

8 31101024181 DH36NH007 Trương Thị Mỹ Xuân 92 8.13  

9 31101022754 DH36NH001 Nguyễn Thị Quế 92 8.02  

10 31101021709 DH36NH003 Mai Thị Đan Thanh 92 7.49  

 
 
Các đơn vị tài trợ phần thưởng khuyến khích học tập: 
 

- FPTS: Công ty CP Chứng khoán FPT 
- ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu 
- MB: Ngân hàng TMCP Quân Đội 
- EXIMBANK: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 
- BẢN VIỆT: Ngân hàng TMCP Bản Việt 
- SHB-HCM: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Hồ Chí Minh 
- VCB-BT: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Thạnh 
- SCB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
- SSI: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn 
- VCB-HCM: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh 
- Đông Á: Ngân hàng TMCP Đông Á 
- Ngân hàng TMCP Kiên Long 


